
Phụ lục 5

I            400            400            400              400             400                  2.000 

1

Hoạt động thông tin truyền thông, nâng cao 
nhận thức về việc đưa tiếng Anh thành ngôn 
ngữ thứ hai trong trường học; đưa tin về các 
hoạt động đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 
hai trong trường học trên địa bàn tỉnh 

Tổ chức được 25 
hoạt động

 Hoạt động         20              5            100              5            100              5            100              5              100              5             100                     500 

2

Tổ chức các hội thảo, hội nghị về đưa tiếng 
Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường 
học, dạy học tiếng Anh, dạy và học bằng 
tiếng Anh và các nội dung liên quan

5 hội thảo, hội nghị  Lần       300              1            300              1            300              1            300              1              300              1             300                  1.500 

II       21.900       1.830       24.700       1.787       19.469       1.735         25.780       1.781        27.600              119.449 

1          690       13.200          730       16.000          607       15.729          575         16.300          601        17.860                79.089 

1.1
Hỗ trợ đào tạo nâng chuẩn, trên chuẩn cho 
giáo viên Tiếng Anh 

185 giáo viên được 
hỗ trợ

 Người         60            24         1.440            30         1.800            35         2.100            45           2.700            51          3.060                11.100 

1.2
Hỗ trợ đào tạo trình độ đại học văn bằng 2 
chuyên ngành Tiếng Anh cho giáo viên môn 
học khác

510 giáo viên  Người         60            66         3.960            90         5.400          104         6.240          115           6.900          135          8.100                30.600 

1.3
Bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho 
giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn năng lực 
ngoại ngữ của bậc phổ thông

1.400 lượt giáo 
viên 

 Lượt người         13          400         5.200          400         5.200          200         2.600          200           2.600          200          2.600                18.200 

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên 
tiếng Anh

 1.053 lượt giáo 
viên 

         200         2.600          200         2.600          253         3.289          200           2.600          200          2.600                13.689 

 - Phổ thông 1.000 lượt GV 
 Lượt 
người 

       13         200        2.600         200        2.600         200        2.600         200          2.600         200         2.600                13.000 

TỔNG 
KINH PHÍ 
ĐỀ XUẤT

1.4

Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của tiếng 
Anh trong giáo dục và hội nhập 

Phát triển đội ngũ và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo 
viên, giảng viên dạy tiếng Anh và dạy bằng tiếng Anh

Phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh

Năm 2029Năm 2028

Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

Năm 2030

Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

DỰ TOÁN KINH PHÍ
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƯA TIẾNG ANH THÀNH NGÔN NGỮ THỨ HAI TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2025-2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-UBND ngày      /4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

STT Nội dung hoạt động Kết quả dự kiến Đơn vị tính
Định 
mức

Giai đoạn 2026-2030

Năm 2026 Năm 2027



TỔNG 
KINH PHÍ 
ĐỀ XUẤT

Năm 2029Năm 2028

Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

Năm 2030

Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

STT Nội dung hoạt động Kết quả dự kiến Đơn vị tính
Định 
mức

Giai đoạn 2026-2030

Năm 2026 Năm 2027

 - Giáo dục nghề nghiệp 28 lượt giáo viên 
 Lượt 
người 

       13              -                -              -                -           28           364              -                  -              -                 -                     364 

 - Giáo dục thường xuyên 25 lượt giáo viên 
 Lượt 
người 

       13              -                -              -                -           25           325              -                  -              -                 -                     325 

1.5
Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn 
cho giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài

55 giáo viên được  Người       100                -            10         1.000            15         1.500            15           1.500            15          1.500                  5.500 

2       1.040         7.920       1.040         7.920       1.100         2.700       1.080           8.440       1.100          8.700                35.680 

2.1
Khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh đối 
với giáo viên phổ thông dạy các môn học 
khác bằng tiếng Anh

2.500 lượt giáo 
viên

 Lượt người        1,8          500            900          500            900          500            900          500              900          500             900                  4.500 

2.2

Bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho 
giáo viên dạy các môn học khác bằng tiếng 
Anh chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ của 
bậc phổ thông

2.500 lượt giáo 
viên

 Lượt người         13          500         6.500          500         6.500          500            500          500           6.500          500          6.500                26.500 

2.3
Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên 
dạy các môn học khác bằng tiếng Anh 

360 lượt giáo viên            40            520            40            520          100         1.300            80           1.040          100          1.300                  4.680 

 - Phổ thông 200 lượt giáo viên Lượt người        13           40           520           40           520           40           520           40             520           40            520                  2.600 

 - Giáo dục nghề nghiệp 80 lượt giáo viên Lượt người        13              -                -              -                -           30           390           20             260           30            390                  1.040 

 - Giáo dục thường xuyên 80 lượt giáo viên Lượt người        13              -                -              -                -           30           390           20             260           30            390                  1.040 

3
Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho cán bộ 
quản lý các cơ sở giáo dục

360 lượt người  Lượt người         13            60            780            60            780            80         1.040            80           1.040            80          1.040                  4.680 

III         1.000         2.600         3.200           4.500          5.200                16.500 

1.4

Phát triển đội ngũ giáo viên dạy các môn học, chuyên ngành bằng tiếng Anh

Đổi mới phương pháp dạy học, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh xây 
dựng môi trường tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học



TỔNG 
KINH PHÍ 
ĐỀ XUẤT

Năm 2029Năm 2028

Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

Năm 2030

Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

STT Nội dung hoạt động Kết quả dự kiến Đơn vị tính
Định 
mức

Giai đoạn 2026-2030

Năm 2026 Năm 2027

1
Đánh giá, công nhận cơ sở giáo dục đạt 
chuẩn đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai 
mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3

670 lượt trường 
được đánh giá

 Trường         10               -                -            40            400          100         1.000          230           2.300          300          3.000                  6.700 

2
Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, dữ liệu thi 
môn tiếng Anh và các môn học khác học 
bằng tiếng Anh 

4 ngân hàng đề thi  Ngân hàng    1.200               -                -              1         1.200              1         1.200              1           1.200              1          1.200                  4.800 

3

Tập huấn giáo viên về đổi mới phương pháp 
giảng dạy, kiểm tra đánh giá, tổ chức các 
hoạt động đẩy mạnh xây dựng môi trường 
tiếng Anh, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ 
thứ hai trong trường học

Tổ chức 10 đợt tập 
huấn

 Đợt       200              2            400              2            400              2            400              2              400              2             400                  2.000 

4
Tổ chức các cuộc thi, hội thi bằng tiếng Anh 
cho học sinh các bậc học

15 cuộc thi  Cuộc       200              3            600              3            600              3            600              3              600              3             600                  3.000 

IV
Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học ngoại 
ngữ

655 bộ thiết bị  Bộ       500            50       25.000          100       50.000          120       60.000          170         85.000          215      107.500              327.500 

V         1.700         3.900         3.900           3.900          3.900                17.300 

1
Tổ chức giao lưu, kí kết hợp tác các chương 
trình quốc tế toàn diện hoặc một phần

18 hoạt động  Hoạt động       500              2         1.000              4         2.000              4         2.000              4           2.000              4          2.000                  9.000 

2
Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm, 
mô hình dạy học tiếng Anh cho cán bộ quản 
lý, giáo viên  ở nước ngoài 

5 cuộc  Cuộc       500              1            500              1            500              1            500              1              500              1             500                  2.500 

3

Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về 
triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 
hai trong trường học cho cán bộ quản lý, 
giáo viên ở trong nước

10 cuộc  Cuộc       100              2            200              2            200              2            200              2              200              2             200                  1.000 

4
Hỗ trợ xây dựng đơn vị điển hình về đưa 
tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong 
trường học

48 đơn vị điển hình  Trường       100                -            12         1.200            12         1.200            12           1.200            12          1.200                  4.800 

Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế, tham quan, học tập kinh nghiệm, xây dựng 
đơn vị điển hình



TỔNG 
KINH PHÍ 
ĐỀ XUẤT

Năm 2029Năm 2028

Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

Năm 2030

Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

STT Nội dung hoạt động Kết quả dự kiến Đơn vị tính
Định 
mức

Giai đoạn 2026-2030

Năm 2026 Năm 2027

VI            320            320            320              320             320                  1.600 

1 Hội nghị triển khai, hội nghị tổng kết
10 hội nghị được tổ 
chức

 Hội nghị       135              2            270              2            270              2            270              2              270              2             270                  1.350 

2
Kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tại 
các cơ sở giáo dục

5 đợt kiểm tra  Đợt         50              1              50              1              50              1              50              1                50              1               50                     250 

Tổng số       50.320       81.920       87.289       119.900      144.920              484.349 

Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc 
thực hiện Đề án
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